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	TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của các nguồn thức ăn xơ thô trong hỗn hợp thức ăn hoàn chỉnh lên men (FTMR) đến lượng ăn vào và tập tính nhai lại ở bò Vàng Việt Nam. Tổng 4 bò đực 12 tháng tuổi, khối lượng 136,1±9,44 kg (trung bình ± độ lệch chuẩn) được bố trí thí nghiệm theo kiểu ô vuông latin. Các nguồn thức ăn xơ thô là thân lá ngô (FMTR 1), ngọn lá sắn (FTMR 2), ngọn lá mía (FTMR 3) sau thu hoạch chính phẩm và cỏ voi (FTMR 4). Thức ăn FTMR được cho ăn tự do, nghiên cứu có 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dai 21 ngày trong đó 14 ngày làm quen thức ăn và 7 ngày thu mẫu. Kết quả cho thấy, các nguồn thức ăn xơ thô không ảnh hưởng đến lượng ăn vào của bò (P>0,05), trong khi đó tập tính nhai lại (thời gian ăn, thời gian nhai, hiệu quả ăn, hiệu quả nhai) và chỉ số giá trị thức ăn bị ảnh hưởng bởi nguồn thức ăn xơ thô trong khẩu phần (P<0,05). 
ABSTRACT

The objective of this study was to determine the effects of forage sources in fermented total mixed ration (FTMR) on feed intake and ruminating behavior of local growing cattle. Four male cattle with 12 months of age, initial live weight of 136.1 ± 9.44 kg (mean ± S.D) were used in a 4×4 Latin square design experiment. The forage sources were corn foliage, cassava foliage, sugarcane leafy tops and elephant grass in FTMR 1, FTMR 2, FTMR 3 and FMTR 4, respectively. Forage consituted 60% of FTMR (DM basis). The FTMRs were fed ad libitum for 21 days. Results showed that, the forage source in FTMRs had no significant effect (P>0.05) the DM intake. Ruminating behavior (eating rate, ruminating efficiency, chewing efficiency) and feed value index was significantly affected (P<0.05) by forage source in FTMRs. 


ĐẶT VẤN ĐỀ
Chăn nuôi bò là nghề truyền thống của người dân Việt Nam. Trong những năm qua, số lượng đàn bò không ngừng tăng trưởng, tính đến 1/10/2018 cả nước có 5,51 triệu con bò thịt, tăng 2,7% so với năm 2017 (Thống kê chăn nuôi Việt Nam, 2018). Tuy vậy, chăn nuôi bò nói riêng và chăn nuôi gia súc nhai lại nói chung ở Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến năng suất chăn nuôi (Dung và ctv, 2013). Trong đó khó khăn lớn nhất là giải quyết thức ăn xơ thô cho bò, đặc biệt là vào mùa thiếu thức ăn (Dung và ctv, 2013). Việt Nam được biết đến là nước nông nghiệp với các nguồn phụ phẩm đa dang có thể làm thức ăn cho bò như rơm lúa, thân lá ngô, ngọn lá sắn, ngọn lá mía, ... Tuy vậy việc sử dụng các nguồn phụ phẩm này làm thức ăn cho bò vẫn còn nhiều hạn chế. Lý do chính là các phụ phẩm có tính mùa vụ cao và chưa có giải pháp chế biến, dự trữ hợp lý. Các nguồn thức ăn xơ thô khác nhau trong khẩu phần có ảnh hưởng đến lượng ăn vào, tỷ lệ tiêu hóa và tập tính nhai lại của bò (Ranathunga và ctv, 2010; Santos và ctv, 2011; Lee và ctv, 2010). Trong khi đó một số nghiên cứu lại cho thấy, các nguồn thức ăn xơ thô trong khẩu phần đã không ảnh hưởng đến lượng ăn vào và tỷ lệ tiêu hóa ở gia súc nhai lại (Xu và ctv, 2014; Mirzaei và ctv, 2018). Việc ảnh hưởng của nguồn thức ăn xơ thô đến lượng ăn vào, tỷ lệ tiêu hóa cũng như tập tính nhai lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại thức ăn xơ thô, thành phần hóa học, phương pháp chế biến. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của nguồn thức ăn xơ thô trong thức ăn hoàn chỉnh lên men (FTMR) đến lượng ăn vào và tập tính nhai lại của bò thịt. 
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Vật nuôi, khẩu phần và thiết kế thí nghiệm

Thí nghiệm tiến hành với 04 bò đực, giống bò Vàng, 12 tháng tuổi khối lượng 136,1±9,44 kg (trung bình ± độ lệch chuẩn). Bố trí thí nghiệm theo kiểu ô vuông latin với 4 nghiệm thức, 4 giai đoạn và 4 con bò. Nghiệm thức là các nguồn thức ăn xơ thô trong khẩu phần FTMR gồm thân lá ngô (FTMR 1), ngọn lá sắn (FTMR 2), ngọn lá mía (FTMR 3) và cỏ voi (FTMR 4). Thân lá ngô, ngọn lá sắn và ngọn lá mía được sử dụng sau khi thu hoạch chính phẩm. Tất cả thức ăn xơ thô được tập hợp về một lần và cắt ngắn 1-2 cm bằng máy băm chuyên dùng sau đó trộn với thức ăn tinh gồm bã bia, bột sắn, bột đậu nành, muối và premix vitamin. Sau khi trộn xong, hỗn hợp thức ăn được cho vào túi nylon 25 kg, nén chặt, hút hết không khí và buộc lại rồi ủ trong mỗi trường yếm khí 21 ngày trước khi cho bò ăn. Công thức phối trộn và thành phần hóa học của FTMR được trình bày ở bảng 1. Thức ăn FTMR được cho bò ăn tự do, mỗi giai đoạn 21 ngày, trong đó 14 ngày bò làm quen với thức ăn mới và 7 ngày thu mẫu. Bò được nuôi cá thể, được uống nước sạch tự do. Tất cả bò được tẩy nội ngoại ký sinh trùng, tiêm phòng bệnh lở mồm long móng trước khi tiến hành thí nghiệm. Thí nghiệm được triển khai tại Khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Bảng 1. Nguyên liệu và thành phần hóa học của các FTMR
	Chỉ tiêu
	Nghiệm thức

	
	FTMR 1
	FTMR 2
	FTMR 3
	FTMR 4

	Nguyên liệu (% DM)

	Thân lá ngô
	60
	-
	-
	-

	Ngọn lá sắn
	-
	60
	-
	-

	Ngọn lá mía
	-
	-
	60
	-

	Cỏ voi
	-
	-
	-
	60

	Bã bia
	8
	2
	5
	5

	Bột ngô
	10
	17
	10
	11

	Bột sắn
	10
	19
	7
	12

	Bột đậu nành
	10
	0
	16
	10

	Premix1
	1
	1
	1
	1

	Muối
	1
	1
	1
	1

	Thành phần hóa học (%DM)

	DM
	39,1
	42,4
	44,5
	38,3

	OM
	92,0
	90,6
	93,4
	92,0

	CP
	13,5
	14,3
	12,6
	12,7

	NDF
	41,1
	35,6
	50,0
	40,9


1Premix vitamin và khoáng

Chỉ tiêu và phương pháp thu thập số liệu

Lượng ăn vào: Từ ngày thứ 15-21 của mỗi giai đoạn, lượng thức ăn cho ăn và dư thừa được cân hàng ngày để tính lượng thức ăn ăn vào. Thành phần hóa học của thức ăn (DM, OM, CP) được phân tích bằng phương pháp AOAC (1990); NDF được phân tích theo phương pháp của Van Soet và ctv (1991).
Tập tính nhai lại: Tập tính nhai lại của mỗi bò được ghi lại bằng camera trong 48h (2 ngày). Video thu được từ camera được chuyển về phòng thí nghiệm, bỏ vào máy tính và tiến hành xem phân tích tập tính nhai lại của bò bao gồm thời gian lấy thức ăn/ngày, thời gian nhai lại/ngày. Từ lượng ăn vào, thời gian ăn, thời gian nhai lại và thời gian nhai, tiến hành tính các chỉ số về hiệu quả ăn, hiệu quả nhai, hiệu quả nhai lại và chỉ số thức ăn theo Lee và ctv (2010). Thời gian nhai = thời gian ăn + thời gian nhai lại; hiệu quả ăn = DM ăn vào (g/ngày)/thời gian ăn (giờ/ngày); hiệu quả nhai lại = DM ăn vào (g/ngày)/thời gian nhai lại (giờ/ngày); hiệu quả nhai = DM ăn vào (g/ngày)/thời gian nhai (giờ/ngày); và chỉ số giá trị thức ăn  = thời gian nhai/DM ăn vào (1 kg) (Lee và ctv, 2010).
Phân tích số liệu
Số liệu được phân tích thống kê bằng phần mềm SPSS 16.0 theo mô hình:

Yijk = µ + Ti + Cj + Rk + eijk
Trong  đó: Yijk là biến phụ thuộc; µ là ảnh hưởng của quần thể; Ti là ảnh hưởng của nghiệm thức;  Cj là ảnh hưởng của cột; Rk là ảnh hưởng của hàng; eijk là ảnh hưởng của yếu tố ngẫu nhiên. Các giá trị trung bình được cho là sai khác nếu giá trị P<0,05.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Lượng thức ăn ăn vào và tập tính nhai lại của bò được thể hiện ở bảng 2. Qua bảng 2 chúng ta thấy, các nguồn thức ăn xơ thô trong khẩu phần FTMR đã không ảnh hưởng đến lượng DM ăn vào của bò (P>0,05), lượng DM ăn vào dao động từ 2,29 đến 2,67% khối lượng cơ thể bò. Trong khi đó, các nguồn thức ăn xơ thô trong khẩu phần FTMR đã ảnh hưởng đến tập tính nhai lại của bò (P<0,05).

Bảng 2. Lượng ăn vào và tập tính nhai lại của bò
	Chỉ tiêu
	Nghiệm thức
	SEM
	P

	
	FTMR 1
	FTMR 2
	FTMR 3
	FTMR 4
	
	

	DM ăn vào (kg/ngày)
	3,91
	4,24
	3,32
	3,49
	0,271
	0,173

	DM ăn vào (%BW)
	2,51
	2,67
	2,29
	2,45
	0,160
	0,176

	Thời gian ăn (phút/ngày)
	284,2a
	222,2b
	425,7c
	310,7d
	6,625
	<0,001

	Thời gian nhai lại (phút/ngày)
	294,0a
	254,3a
	442,5b
	281,7a
	16,43
	0,001

	Thời gian nghỉ (phút/ngày)
	861,8a
	963,4b
	571,5c
	847,6a
	16,99
	<0,001

	Tổng thời gian trong ngày (phút)
	1440
	1440
	1440
	1440
	-
	-

	Thời gian nhai (phút/ngày)
	578,2a
	476,6b
	868,2c
	592,4a
	16,99
	<0,001

	Hiệu quả ăn
	827,0a
	1151,2b
	470,3c
	677,3ac
	62,58
	0,001

	Hiệu quả nhai lại
	795,5ab
	1015,9b
	456,7c
	752,8a
	72,44
	0,009

	Hiệu quả nhai
	405,1a
	534,5b
	231,6c
	356,2a
	30,42
	0,002

	Chỉ số giá trị thức ăn (phút/kg DM)
	151,2a
	112,5c
	268,8c
	170,9a
	9,73
	0,006


Kết quả đánh giá ảnh hưởng của các nguồn thức ăn xơ thô trong khẩu phần FTMR đến lượng ăn vào ở nghiên cứu này là phù hợp với kết luận của Xu và ctv (2014) và Mirzaei và ctv (2018). Ngược lại, Ranathunga và ctv (2010) cho rằng, các nguồn thức ăn xơ thô khác nhau có chứa thành phần xơ khác nhau, do vậy sẽ ảnh hưởng đến lượng ăn vào của bò. Trong nghiên cứu của chúng tôi, tất cả các nguồn thức ăn xơ thô đều được cắt ngắn 1-2 cm và ủ chua ít nhất là 21 ngày mới cho bò ăn. Có thể điều này là nguyên nhân làm lượng ăn vào của bò là không sai khác thống kê. Lượng thức ăn ăn vào của bò trong nghiên cứu này là phù hợp với khuyến cáo của Kearl (1982) khi cho rằng, bò thịt có khối lượng 150-200 kg thì lượng ăn vào đạt 2,2-3,0% khối lượng cơ thể. 
Tập tính nhai lại của bò (thời gian ăn, thời gian nhai lại và thời gian nhai) có ảnh hưởng bởi nguồn thức ăn xơ thô. Thời gian nhai dài nhất ở ở FTMR 3 với nguồn thức ăn thô là ngọn lá mía, trong khi đó thời gian nhai ngắn nhất là ở FTMR 2 với nguồn thức ăn thô là ngọn lá sắn. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, thời gian ăn và thời gian nhai ảnh hưởng bởi nguồn thức ăn xơ thô trong khẩu phần, nguyên nhân có thể do hàm lượng xơ (NDF) chứa trong mỗi loại thức ăn xơ thô (Beauchemin và Buchanan,1989). Nghiên cứu của Lee và ctv (2010) cho thấy, lượng NDF trong thức ăn cao hơn sẽ làm cho thời gian nhai lại và thời gian nhai dài hơn. Trong nghiên cứu của chúng tôi, NDF ở FTMR 3 cao hơn so với các khẩu phần FTMR khác, đây có thể là nguyên nhân thời gian nhai ở bò cho ăn FTMR 3 dài hơn. Thời gian nhai của bò trong nghiên cứu này theo thứ tự là FTMR 2>FTMR 4>FMTR 1>FTMR 2. Hiệu quả ăn, hiệu quả nhai lại và hiệu quả nhai bị ảnh hưởng bởi nguồn thức ăn thô trong khẩu phần và theo thứ tự FTMR 2>FTMR 1>FTMR 4 >FTMR 3. Trong nghiên cứu của Schulze và ctv (2014) cho thấy, hiệu quả ăn và hiệu quả nhai bị ảnh hưởng của mức NDF trong khẩu phần. Sự khác nhau về mức NDF trong các FMTR có thể là nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau về thời gian ăn, thời gian nhai lại và thời gian nhai, các kết quả này dẫn đến sự khác nhau về hiệu quả ăn, hiệu quả nhai lại và hiệu quả nhai. Chỉ số giá trị thức ăn cao nhất ở FTMR với nguồn thức ăn thô là ngọn lá mía và sai khác thống kế so với các FTMR khác. Sự khác nhau vầ thời gian nhai có thể là nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau về chỉ số giá trị thức ăn của các FMTR.
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Các nguồn thức ăn xơ thô trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh lên men trong nghiên cứu này đã không ảnh hưởng đến lượng thức ăn ăn vào của bò. Tuy nhiên đã ảnh hưởng đến thời gian nhai, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả nhai và chỉ số giá trị thức ăn.
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